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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn vòng 1;  

thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn 

 

Thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non theo Phương 

án số 241/PA-UBND ngày 12/02/2020 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc 

Tuyển dụng giáo viên mầm non công lập thị xã Bỉm Sơn năm 2020; 

Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển ngày 20/7/2020 của Ban 

kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển Giáo viên mầm non công lập thị xã Bỉm Sơn 

năm 2020; 

Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức Giáo viên mầm non công lập thị 

xã Bỉm Sơn năm 2020, thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng 

vấn vòng 2; thông báo thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn cụ thể: 

1. Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn vòng 1: 

- Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển: 46 

- Số thí sinh không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2: 05 

- Số thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2: 41 

 (Có danh sách kèm theo) 

2. Thời gian phỏng vấn: 01 buổi chiều (thứ năm), ngày 06/8/2020; khai 

mạc vào 13 giờ 15 phút ngày 06/8/2020. 

(Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tại Thông báo triệu tập gửi đến từng thí 

sinh trước khi tổ chức phỏng vấn 05 ngày) 

3. Địa điểm phỏng vấn: Tại Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Lam Sơn, 

thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Lưu ý: Thời gian phỏng vấn bắt đầu từ 13 giờ 30 phút. Các thí sinh phải có 

mặt đúng thời gian quy định, quá 5 phút sau khi Ban kiểm tra, sát hạch gọi tên mà 

thí sinh không có mặt thì coi như bỏ phỏng vấn, trừ trường hợp có lý do chính 

đáng.    

Hội đồng tuyển dụng viên chức Giáo viên mầm non công lập thị xã Bỉm Sơn 

năm 2020 sẽ thông báo triệu tập đến từng thí sinh để các thí sinh biết, thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ Thanh Hóa (b/c); 

- Lưu: HĐTD. 
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KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÒNG 1 

TRONG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BẬC HỌC MẦM NON CÔNG LẬP THỊ XÃ BỈM SƠN NĂM 2020 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTD ngày      tháng 7 năm 2020)  

 

Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Dân tộc Hộ khẩu thường trú 

Trình độ 

CM 

Chuyên 

ngành 

ĐT 

chứng chỉ đào 

tạo 
Đối tượng ưu tiên Ghi chú 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

1 Phạm Thị Huy Hoàng 20/01/1988 Nữ Kinh 
KP 4, phường Ba Đình, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

2 Trần Thị Thắm 07/6/1992 Nữ Kinh 
Khu 10, phường Bắc Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

3 Nguyễn Thị Bích Thiềm 05/10/1986 Nữ Kinh 
KP 6, phường Phú Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

4 Hoàng Thị Kim Liên 20/9/1991 Nữ Kinh 
KP 2, phường Phú Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

5 Hà Thị Thu 25/10/1984 Nữ Kinh 
Khu 12, Phường Ngọc Trạo, thị 

xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

6 Đỗ Thị Kim Dung 10/6/1988 Nữ Kinh 
Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x Con BB 61% 

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

7 Đỗ Thị Vân 08/11/1988 Nữ Kinh 
Khu 6, Phường Lam Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

8 Tống Thị Huyền 10/10/1986 Nữ Kinh 
Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học SPMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

9 Hoàng Thị Xuân 20/7/1989 Nữ Kinh 
KP 8, phường Đông Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học SPMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

10 Nguyễn Thị Linh Tâm 09/11/1991 Nữ Kinh 
Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

11 Nguyễn Thị Ngọc 19/5/1986 Nữ Kinh 
KP 3, phường Đông Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 



12 Hà Thị Nhân 28/3/1990 Nữ Kinh 
Khu 6, Phường Lam Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Cao đẳng  GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

13 Nguyễn Thị Loan 18/6/1993 Nữ Kinh 
Khu 9, phường Ba Đình, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học SPMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

14 Trần Thị Ly 25/02/1993 Nữ Kinh 
Xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 
Đại học SPMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

15 Tràn Thị Lan Anh 20/12/1982 Nữ Kinh 
KP 3, phường Đông Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Trung câp GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

16 Lường Thị Thủy 06/02/1990 Nữ Kinh 
Khu 2, phường Ba Đình, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

17 Hoàng Thị Hồng 30/9/1987 Nữ Kinh 
Khu 11, phường Ba Đình, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

18 Lê Thị Thanh Thủy 02/8/1983 Nữ Kinh 
Xã Quang Trung, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Trung câp SPMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

19 Trương Thị Thắm 06/10/1993 Nữ Kinh 
Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

20 Mai Thị Nga 10/10/1991 Nữ Kinh 
Khu 4, phường Lam Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Trung câp SPMN x x Con TB 4/4 

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

21 Ngô Thị Thu 18/6/1988 Nữ Kinh 
Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

22 Trần Thị Giang 01/7/1987 Nữ Kinh 
KP 3, phường Đông Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học SPMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

23 Trần Bảo Yến 04/9/1992 Nữ Kinh 
KP 3, phường Ba Đình, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Trung câp SPMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

24 Ngô Thị Hoa 07/10/1986 Nữ Kinh 
KP 6, phường Lam Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

25 Nguyễn Thị Hiền 16/7/1995 Nữ Kinh 
Khu 5, phường Bắc Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Cao đẳng GDMN x x Con TB 2/4 

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

26 Nguyễn Thị Thu 16/9/1986 Nữ Kinh 
Xã Hoằng Phượng, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học SPMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

27 Nguyễn Thị Thanh Hà 14/11/1990 Nữ Mường 
Khu 5, phường Ba Đình, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x Dân tộc Thiểu số 

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

28 Tống Ngọc Anh 16/8/1996 Nữ Kinh 
Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

29 Mai Thị Bình 04/5/1991 Nữ Kinh 
Khu 2, phường Ba Đình, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x Con BB 61% 

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 



30 Trịnh Thị Linh 10/6/1993 Nữ Kinh 
Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

31 Trần Thị Bích Hường 08/3/1993 Nữ Kinh 
Phường Lam Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Trung câp SPMN   x   

Thiếu Chứng chỉ 

Ngoại ngữ  

32 Nguyễn Thị Thanh Hà 10/9/1992 Nữ Kinh 
Khu 5, phường Bắc Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

33 Trương Thị Phượng 28/3/1984 Nữ Kinh 
Xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 
Trung câp SPMN x x Con BB 71%, 

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

34 Nguyễn Thị Linh 25/5/1996 Nữ Mường 
Phường Lam Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Trung câp SPMN x x Dân tộc Thiểu số 

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

35 Nguyễn Thị Thu Anh 24/6/1990 Nữ Kinh 
Khu 4, phường Ba Đình, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học SPMN       

Thiếu Chứng chỉ 

Ngoại ngữ, Tin học 

36 Bùi Thị Hòa 04/10/1986 Nữ Kinh 
Xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 
Trung câp GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

37 Tạ Thị Lựu 14/8/1985 Nữ Kinh 
Xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 
Đại học SPMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

38 Tạ Thị Thúy 17/8/1987 Nữ Kinh 
Xã Hà Đông, huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa  
Trung câp SPMN x x Con TB hạng 3/4 

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

39 Phạm Thị Hiền 12/7/1997 Nữ Kinh 
Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

40 Nguyễn Thị Hoa 15/5/1994 Nữ Kinh 
Xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 
Đại học SPMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

41 Trần Thị Thu Hằng 02/10/1996 Nữ Kinh 
Xã Hà Phú, huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

42 Vũ Thị Thành 08/4/1991 Nữ Kinh 
Khu 4, phường Lam Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học SPMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

43 Trịnh Thị Dịu 08/02/1983 Nữ Kinh 
Xã Nga Trường, huyện Nga 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học ĐHMN x x Con TB 4/4 

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

44 Hoàng Thị Sâm 21/10/1995 Nữ Kinh 
KP 11, phường Ngọc Trạo, thị 

xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN       

Thiếu Chứng chỉ 

Ngoại ngữ, Tin học 

45 Lê Thị Hằng 21/5/1994 Nữ Kinh 
Phường Lam Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN       

Thiếu Chứng chỉ 

Ngoại ngữ, Tin học 

46 Nguyễn Thị Vân 14/02/1995 Nữ Kinh 
Xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
Trung câp GDMN   x   

Thiếu Chứng chỉ 

Ngoại ngữ  

 

 (Danh sách này gồm có 46 người)  
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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC THAM DỰ PHỎNG VẤN VÒNG 2 

TRONG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BẬC HỌC MẦM NON CÔNG LẬP THỊ XÃ BỈM SƠN NĂM 2020 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTD ngày      tháng 7 năm 2020)  

 

Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Dân tộc Hộ khẩu thường trú 

Trình độ 

CM 

Chuyên 

ngành 

ĐT 

chứng chỉ đào 

tạo 
Đối tượng ưu tiên Ghi chú 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

1 Phạm Thị Huy Hoàng 20/01/1988 Nữ Kinh 
KP 4, phường Ba Đình, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

2 Trần Thị Thắm 07/6/1992 Nữ Kinh 
Khu 10, phường Bắc Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

3 Nguyễn Thị Bích Thiềm 05/10/1986 Nữ Kinh 
KP 6, phường Phú Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

4 Hoàng Thị Kim Liên 20/9/1991 Nữ Kinh 
KP 2, phường Phú Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

5 Hà Thị Thu 25/10/1984 Nữ Kinh 
Khu 12, Phường Ngọc Trạo, thị 

xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

6 Đỗ Thị Kim Dung 10/6/1988 Nữ Kinh 
Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x Con BB 61% 

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

7 Đỗ Thị Vân 08/11/1988 Nữ Kinh 
Khu 6, Phường Lam Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

8 Tống Thị Huyền 10/10/1986 Nữ Kinh 
Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học SPMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

9 Hoàng Thị Xuân 20/7/1989 Nữ Kinh 
KP 8, phường Đông Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học SPMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

10 Nguyễn Thị Linh Tâm 09/11/1991 Nữ Kinh 
Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

11 Nguyễn Thị Ngọc 19/5/1986 Nữ Kinh 
KP 3, phường Đông Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 



12 Hà Thị Nhân 28/3/1990 Nữ Kinh 
Khu 6, Phường Lam Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Cao đẳng  GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

13 Nguyễn Thị Loan 18/6/1993 Nữ Kinh 
Khu 9, phường Ba Đình, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học SPMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

14 Trần Thị Ly 25/02/1993 Nữ Kinh 
Xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 
Đại học SPMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

15 Tràn Thị Lan Anh 20/12/1982 Nữ Kinh 
KP 3, phường Đông Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Trung câp GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

16 Lường Thị Thủy 06/02/1990 Nữ Kinh 
Khu 2, phường Ba Đình, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

17 Hoàng Thị Hồng 30/9/1987 Nữ Kinh 
Khu 11, phường Ba Đình, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

18 Lê Thị Thanh Thủy 02/8/1983 Nữ Kinh 
Xã Quang Trung, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Trung câp SPMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

19 Trương Thị Thắm 06/10/1993 Nữ Kinh 
Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

20 Mai Thị Nga 10/10/1991 Nữ Kinh 
Khu 4, phường Lam Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Trung câp SPMN x x Con TB 4/4 

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

21 Ngô Thị Thu 18/6/1988 Nữ Kinh 
Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

22 Trần Thị Giang 01/7/1987 Nữ Kinh 
KP 3, phường Đông Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học SPMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

23 Trần Bảo Yến 04/9/1992 Nữ Kinh 
KP 3, phường Ba Đình, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Trung câp SPMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

24 Ngô Thị Hoa 07/10/1986 Nữ Kinh 
KP 6, phường Lam Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

25 Nguyễn Thị Hiền 16/7/1995 Nữ Kinh 
Khu 5, phường Bắc Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Cao đẳng GDMN x x Con TB 2/4 

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

26 Nguyễn Thị Thu 16/9/1986 Nữ Kinh 
Xã Hoằng Phượng, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học SPMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

27 Nguyễn Thị Thanh Hà 14/11/1990 Nữ Mường 
Khu 5, phường Ba Đình, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x Dân tộc Thiểu số 

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

28 Tống Ngọc Anh 16/8/1996 Nữ Kinh 
Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 



29 Mai Thị Bình 04/5/1991 Nữ Kinh 
Khu 2, phường Ba Đình, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x Con BB 61% 

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

30 Trịnh Thị Linh 10/6/1993 Nữ Kinh 
Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

31 Nguyễn Thị Thanh Hà 10/9/1992 Nữ Kinh 
Khu 5, phường Bắc Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

32 Trương Thị Phượng 28/3/1984 Nữ Kinh 
Xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 
Trung câp SPMN x x Con BB 71%, 

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

33 Nguyễn Thị Linh 25/5/1996 Nữ Mường 
Phường Lam Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Trung câp SPMN x x Dân tộc Thiểu số 

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

34 Bùi Thị Hòa 04/10/1986 Nữ Kinh 
Xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 
Trung câp GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

35 Tạ Thị Lựu 14/8/1985 Nữ Kinh 
Xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 
Đại học SPMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

36 Tạ Thị Thúy 17/8/1987 Nữ Kinh 
Xã Hà Đông, huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa  
Trung câp SPMN x x Con TB hạng 3/4 

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

37 Phạm Thị Hiền 12/7/1997 Nữ Kinh 
Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

38 Nguyễn Thị Hoa 15/5/1994 Nữ Kinh 
Xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 
Đại học SPMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

39 Trần Thị Thu Hằng 02/10/1996 Nữ Kinh 
Xã Hà Phú, huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GDMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

40 Vũ Thị Thành 08/4/1991 Nữ Kinh 
Khu 4, phường Lam Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học SPMN x x   

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

41 Trịnh Thị Dịu 08/02/1983 Nữ Kinh 
Xã Nga Trường, huyện Nga 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học ĐHMN x x Con TB 4/4 

Đủ điều kiện tham dự 

phỏng vấn vòng 2 

 

 (Danh sách này gồm có 41 người)  
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